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Giao dịch của khối ngoại trên HOSE

Khối ngoại mua ròng hơn 57 tỷ đồng trên cả 2 sàn

Nhận định thị trường 
121                        

Phân tích kỹ thuật 

86                          

Chỉ số hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ 560 điểm

25 December 2015

Diễn biến vĩ mô trong nước và tình hình doanh nghiệp

Vốn hóa (tỷ) ROE

Diễn biến vĩ mô thế giới

6 8%

ROAP/BP/E

2 1 15 9%HOSE 11 1
KLGD CP HNX
GTGD Tỷ Toàn bộ thị trường
GTR NDTNN Tỷ

Theo ngành
CP Tăng giá CP
CP Giảm giá CP
CP Đứng giá CP Thép và sản phẩm thép

Khai khoáng
Vật liệu xây dựng & Nội thất
Xây dựng
Máy công nghiệp
Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng
Lốp xe
Nuôi trồng nông & hải sản
Thực phẩm
Dược phẩm
Phần mềm
Sản xuất & phân phối điện
Phân phối xăng dầu & khí đốt

VN30 & HNX30 INDEX Bảo hiểm nhân thọ
Môi giới chứng khoán
Ngân hàng
Bất động sản
Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

VietinBankSc Thống kê thị trường
306 Ba Trieu
Hai Ba Trung ►
Hanoi
Vietnam ►
Tel: (844) 3974 7952
Fax: (844) 3974 1760 ►
www vietinbanksc com vn

             6,924 
         7.2 

         0.9 

6.7%15.9%

10.8%

10.5%

         1.1 
         1.3 

           36,802 
           38,574 

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & 

         9.9          1.8 

10.7%
-2.1%

         1.4 

         4.0 

18.6%

           38,184 

13.2%
15.4%

             6,662 

         2.0 

5.4%
           38,363 

         1.6 

       12.4 
             8,283 
           20,310 

       22.1 

         7.0 
9.1%

5.8%

Tổng hợp chỉ số ngành toàn thị trường

14.2%
           21,998        12.6          2.5 

HOSE: Thống kê và nhận định thị trường

HNX: Thống kê và nhận định thị trường

18.8% 7.5%
           13,779 

9.6%

8.2%
       10.0          2.0 20.2%

         2.9 14.8%

21.7%

21.3%
4.6%

         1.9 29.6%

11.2%         2.2 
         1.9 12.5%

10.1%

           77,869          9.1 

           89,247          6.9 
         7.6            28,273 

         144,793 
     1,035,295 

9.3%

50,079,941            
6.8%
4.8%

           21,649 
           34,267 

         9.9 

         1.4          8.1 
       93.7 

Nhựa, cao su & sợi

         2.1 15.9%HOSE        11.1 

      1,180,088 

         8.5 

12.6%
       11.3          2.1 

         8.8 

-2.3%
21.1%

5.7%
2.8%

         1.5 19.3%

11.4%
23.9%

       10.2 

       16.9 

           40,148        29.6          3.3 10.8%
           23,052        16.1          1.4 9.5%

0.45%
         2.1 9.8%

0.8%         372,795        14.7          1.9 11.5%
3.3%         166,444 -0.42%HNX30

VN30
137.10 -0.57
579.32 2.61

510.63                   

70                          
104                        
205                        

9.00                       

7.7%           22,594          5.4          0.9 17.4%

www.vietinbanksc.com.vn
Vui lòng tham khảo điều khoản sử dụng ở trang cuối VietinBankSc © 2013



►

►

Thị trường ngày 25.12.2015

Tin tức

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
- Khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên hôm nay với hơn 57 tỷ đồng trên cả 2 sàn. Các mã 
được mua nhiều là VIC 7.9 tỷ, VCB 6.4 tỷ, BVH 6.1 tỷ, SSI 4.5 tỷ, HAH 3.2 tỷ, bán ròng DPM 
4.9 tỷ, MSN 4.7 tỷ...
- Chỉ số 2 sàn đóng cửa trái chiều, trong khi Vn-Index vẫn duy trì đà tăng nhờ MSN tăng trần 
trong phiên hôm nay trong khi các mã giảm điểm chiếm ưu thế. Ngược lại HNX-Index giảm 
đỏ phản ánh đúng tâm lý thị trường. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
- Áp lực bán có phần gia tăng trong phiên hôm nay, nhờ trụ đỡ MSN giúp chỉ số Vn-Index 
tránh được phiên giảm điểm. Các chỉ số vẫn tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. 
- Các cổ phiếu dầu khí có sự điều chỉnh mặc dù giá dầu thế giới vẫn tiếp tục đà phục hồi và 
vẫn có khả năng tiếp tục duy trì đà tăng trong các phiên tới. 
- Về mặt kỹ thuật: Thị trường xuất hiện các dấu hiệu đảo chiều tại đáy, việc thanh khoản sụt 
giảm mạnh cho thấy đà bán có dấu hiệu giảm và dòng tiền vẫn chưa tham gia thị trường do 
thiếu vắng những thông tin hỗ trợ
- Thị trường có khá nhiều rủi ro do áp lực về nhu cầu vốn cuối năm, lãi suất ngắn hạn tăng 
trở lại vào các dịp sát tết sẽ tác động tiêu cực tới thị trường.
- Ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2016 ở mức từ 18%-20% 
cho thấy thông điệp nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó tăng cung tiền vào nền kinh tế, thúc 
đẩy kinh tế tăng trưởng dựa trên nền tảng cơ sở lạm phát thấp là thông tin khá tích cực. 
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
- Theo dõi sát diễn biến thị trường, nếu mốc 560-565 tiếp tục được duy trì, áp lực bán suy 
yếu và dòng tiền gia tăng có thể xem xét giải ngân
- Ưu tiên lựa chọn đối với cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt như cổ phiếu ngành bất động 
sản, vật liệu xây dựng, nhựa....
CỔ PHIẾU CHÚ Ý
- Tín hiệu mua kỹ thuật 25/12/2015: MSN, PVD, PVT, VIC, PVS, PXS
- Tín hiệu bán kỹ thuật 25/12/2015:  DQC, MHC

Vĩ mô trong nước Khách quốc tế đến Việt Nam giảm lần đầu tiên sau 6 năm
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 12 
ước tính đạt 760,8 nghìn lượt người, tăng 2,6% so với tháng trước. Như vậy, đây là tháng 
thứ 6 liên tiếp khách quốc tế đến Việt Nam tăng kể từ tháng 7/2015 (sau 13 tháng giảm li ên 
tiếp). So với cùng kỳ năm 2014, khách quốc tế đến nước ta trong tháng tăng 15%, trong đó 
đường biển có mức tăng lớn nhất với 145%. Tính chung cả năm 2015, khách quốc tế đến 
nước ta ước tính đạt 7,94 triệu lượt người, giảm 0,2% so với năm trước và đây là năm đầu 
tiên khách đến Việt Nam giảm kể từ năm 2009.

Vĩ mô thế giới Fed khiến USD "đau buồn" trong tháng 12
Sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo nâng lãi suất hôm 16/12 và nhấn mạnh 
rằng lãi suất sẽ tăng lên từ từ, đồng nội tệ của Mỹ đang hướng tới tháng giảm giá mạnh nhất 
kể từ tháng 6. Thông điệp từ Fed, cùng với các biện pháp kích thích từ NHTW châu Âu 
(ECB) yếu hơn dự báo, đã khiến đồng USD không tăng giá mạnh. Theo số liệu từ Ủy ban 
giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), trong 3 tuần qua các nhà đầu tư lớn (như các quỹ đầu 
cơ) đã giảm bớt những hợp đồng tương lai đặt cược vào đà tăng giá của đồng bạc xanh. Chỉ 
số Bloomberg Dollar Spot Index theo dõi diễn biến của USD so với 10 đồng tiền chủ chốt 
khác cũng đã giảm 0,9% kể từ đầu tháng đến nay. Tính đến hết tuần vừa qua, USD giảm 
3,7%, xuống còn 1,0971 USD đổi 1 euro và cũng giảm 2,3%, xuống còn 120,32 yên đổi 1 
USD.

Hoạt động doanh nghiệp Masan khánh thành nhà máy bia tại Hậu Giang
Masan Consumer Holdings – công ty con chuyên kinh doanh thực phẩm và đồ uống của 
CTCP Tập đoàn Masan – đã khánh thành nhà máy bia mới với công suất thiết kế 100 triệu 
lít/năm tại Hậu Giang. Nhà máy bia với với tên gọi Masan Brewery HG có quy mô 14,6 ha, 
nằm tại Khu công nghiệp Nam Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang, có chi phí đầu t ư 1.600 tỷ đồng. 
Công ty có kế hoạch mở rộng công suất nhà máy lên 150 triệu lít/năm. Hiện giai đoạn 1, nhà 
máy đầu tư 1.200 tỷ đồng, với công suất 100 triệu lít/năm, giải quyết công ăn việc l àm cho 
khoảng 1.500 lao động tại chỗ, đóng góp cho ngân sách tỉnh h àng trăm tỷ đồng mỗi năm. 
Masan cho biết trong thiết kế, nhà máy sẽ sử dụng năng lượng xanh, cùng với hệ thống xử lý 
nước thải với công suất 2.500 m3 sẽ hoạt động ng ày đêm được thiết kế hoàn chỉnh với công 
viên cây xanh.
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HOSE VNINDEX CP bil VND

HOSE Top 5 theo KLGD Nhận định / Bình luận thị trường

►

►

►

HOSE Top 5 theo % tăng

Thanh khoản giảm mạnh, tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 109.168.356 đơn vị, 
tương đương giá trị giao dịch là 1.596,89 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu lớn giao dịch tích cực, nâng đỡ thị trường: MSN tăng trần 4.500 đồng, 
BVH cũng tăng 1.000 đồng, VIC tăng 400 đồng, VCB tăng 300 đồng...

- Hình mẫu nến của phiên hôm nay cho thấy
trạng thái giằng co giữa mua và bán vẫn tiếp
diễn
- Sự hiện diện của MA 20 trong khu vực 568
điểm đang giữ vai trò thử thách đối với khả
năng hồi phục của chỉ số
- Nếu chỉ số sớm vượt qua đường trung bình
này thì mục tiêu tiếp theo sẽ là khu vực
kháng cự 575 – 580 điểm.
- Như vậy, diễn biến tiếp theo tại mốc 568
điểm sẽ giữ vai trò quan trọng báo hiệu chiều
hướng biến động của tuần kế tiếp.

Chỉ số hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ 560 
điểm
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Thị trường diễn biến trầm lắng, tâm lý nhà đầu tư còn e dè, thận trọng làm chỉ số đã 
vượt ngưỡng 570 lại tụt giảm mạnh vào phiên chiều

0.26%1.50 1,596.89                109,168,356          567.6625/12/2015

p g
►

►

HOSE Top 5 theo % giảm HOSE - Top 10 theo vốn hóa

HOSE Top 5 Mua ròng NDTNN
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ

HOSE Top 5 Bán ròng NDTNN HOSE - Cổ phiếu khuyến nghị theo dõi / mua / bán / nắm giữ
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ

0.9%

746.7      

10.4%

9.2%

15.2%
2.8%
1.3%

3.5        3.2%

63,010-           

1.4        

STB
MBB

P/B

732.9      

(triệu)

6.5        

Giá

29.5      

6.1        

3,418.7   

1,600.0   
3.3        

7.2        

BID

MSN 56,003.84      75.0      

14.0      

-0.5

12.6      

42.4      

20.4      

680.5      

1,849.9   
1,894.4   

3,723.4   

149,680         BVH

42,330-           

SLCPLH

27.4      PVD

Mã CK

30.6      

70,000-           

204,190         

(000')

HPG
9.0        

113,263.36    
78,436.50      

13.4      

29.6      10.8%
1.0        

1.0%

ROAMã CK

8.1%
2.0        

69,741.79      
18.1      

2.8        

Vốn hóa

67,393.62      

35,724.75      

22,057.02      
21,620.18      

52.5      
22,400.00      

Dẫn đầu về thanh khoản là OGC với 9,4 triệu đơn vị, đứng thứ hai là HAG với 5,44 
triệu, tiếp theo là FLC 4,84 triệu, HQC 4,32 triệu, DLG 3,04 triệu…

Khối ngoại mua ròng hơn 48 tỷ đồng, mua nhiều VIC, VCB, BVH, SSI, HAH… bán 
nhiều DPM, MSN, FIT, HAG, QBS…
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NT2 84,652,938       18.10% 0.51         -           -          -               -          -          

-               -          -          

MSN 120,693,420     31.97% 0.29         4,000            

DPM 84,672,016       

-          -          

-               -          -          

70,000     0.64        -          FIT 63,880,231       13.36% -               -               -          -           

HAG 223,858,694     14.24% 1.17         150,000   1.65        -               

QBS 29,676,026       2.63% -           42,490     0.38        

107,670        

-               -               -          

PTB 6,065,861         6.88% -           3,900       0.30        -               

0.11        

-               VPH 15,249,031       15.35% 22,000     0.21        -           

-               BGM 21,660,522       1.66% -           

0.00         5,110       

52,000     

0.10        CTI 13,791,095       7.21% 180               

-           3,000       0.09        VMD 3,344,811         9.37% -               
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ITC 19,869,869       20.24%
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#N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A

www.vietinbanksc.com.vn   I   T  84 4 3974 7952   I   F  84 4 3974 1760 25 December 2015



Market Highlight

HNX HNX-Index CP bil. VND

HNX Top 5 theo KLGD Nhận định / Bình luận thị trường

►

►

►

HNX Top 5 theo % tăng
Nhóm cổ phiếu chủ chốt giao dịch không tích cực: ACB, KLS, PVS, SCR, VND dừng 
mốc tham chiếu; PVX, SHB, VCG giảm nhẹ 100 đồng…

PVX -0.1 (-3.1%) 885,220         
ACM -0.1 (-2.2%) 944,000         Khép phiên, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 50 triệu đơn vị, tương 

đương giá trị giao dịch là 510,63 tỷ đồng.

SCR
TIG -0.2 (-1.7%) 4,437,900      

- Stochastic Oscillator vẫn duy trì trong vùng
oversold cho thấy bên bán đang chiếm ưu
thế và rủi ro ngắn hạn vẫn còn
- Tuy nhiên, nếu phân kỳ giá lên hoàn thành
thì triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện.
- Vùng 76.5-78 điểm tương đương vùng tích
lũy đầu tháng 09/2015 sẽ là hỗ trợ mạnh cho
HNX-Index trong thời gian tới

Lực cầu thị trường vẫn còn yếu

0 (0.0%) 2,479,070      Thị trường mở cửa trong sắc xanh nhưng yếu dần về cuối phiên, sắc đỏ lan rộng dần 
trên bảng điện tử do áp lực bán ngày càng gia tăngKLF -0.1 (-2.3%) 1,990,340      

510.63                   50,079,941            25/12/2015 78.09 -0.20 -0.26%

p g
►

►

HNX Top 5 theo % giảm HNX - Top 10 theo vốn hóa

HNX Top 5 Mua ròng NDTNN
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ

HNX Top 5 Bán ròng NDTNN HNX - Cổ phiếu khuyến nghị theo dõi / mua / bán / nắm giữ
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ
tỷ CEO

NDN

68.6        

6.1        5,783.40        

VCG 441.7      

SHB 948.1      
342.70           

-0,1 8,700             

HNX 479,000 9.00               

SD6

GD NDTNN KL Ròng GT Ròng (tỷ)

14.5      
11.1      

4.3        

TH.DOI8.2        0.6        

6.0        

MUA

1.3        

NA
1.1        

28.7% 9.4%

P/B Giá Khuyến

2.3        

TH.DOI

0.9        

10.6      32.3        

(lần)

1,438.13        
7,593.91        

4.4        
5.0        

4,902.99        14.7      

(tỷ)

995.05           

14.1%

TH.DOINA

TH.DOI

(lần)

0.9        NA

1.0        NA

8.6        2,795.60        

Vốn hóa

34.6      

3,724.58        11.6      

11.2      

P/E

NTP

222.3      

62.0        60.1      

17.0      

Giá
(000')

101,000         
153,900         

22,100           42.4        VCS

-0,6 446.7      

80.8        

Mã CK SLCPLH

19,200           
128.4      

40,300           

54,000           

PLC

(triệu)

120,000         HUT
PVS

44,000           

PVS 0,7

SSM
DBC -1,4

-0,6

BAM -0,2
LAS

4,9

VHL 0,8
VND 1,2
PVC 2,5
IVS

S74 -0.7 (-10.0%)
900                

CTN -0.3 (-9.7%) 300                
VC5 -0.3 (-9.7%)

283,100         

22.8%
73.0      3,095.16        44.2%7.4        2.9        

PHP

2.5        
4,902.99        

5,783.40        8.2        0.6        

VCG
PVI

SHB 6.1        

441.7      11.1      
23.7      

948.1      

14.7      

21.3      6,964.25        
0.5%

1.6%
4.7% 1.8%

2.2 (9.8%)

4.0%6.7%
17.8% 6.9%5.0        

2.2        12.9      
0.9        

327.0      

100                
10,500           

340                

(000') (tỷ)

4,400             

SGC 3.1 (9.9%)

2.5 (9.3%)NHC

RCL
DLR 0.7 (9.3%)

PMC 3.8 (9.1%)

ACBSDU -1.8 (-10.0%)

BHT -0.3 (-10.0%) 4,000             
36,200           

SQC

SLCPLH
(triệu)

100                

PVS

19.2      

17.0      
81.0      

100                

896.3      

446.7      

ROA

17,208.46      
-8.5%

ROE

0.5%
(lần)

Vốn hóa P/B

7.8%

Khối ngoại mua ròng 9 tỷ đồng, mua nhiều IVS, PVC, VND, VHL, PVS… bán nhiều 
DBC, SSM, LAS, BAM, SD6…

Dẫn đầu thanh khoản toàn sàn là TIG với 4,4 triệu cổ phiếu, thứ hai là SCR với 2,5 
triệu, tiếp theo là KLF 2 triệu, ACM 0,94 triệu, PVX 0,88 triệu

Mã CK

1.5        

P/EGiá

NA TH.DOI

19.6      

(lần)
19.1      

7.4%

13.0%
5.7%

8.7        

17.3      

-10.7%107.3      8,691.22        70.5-      

mục tiêu nghị

7,593.91        

5,268.18        
1.0        
0.9        
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MarketHighlight

► Nguyễn Việt Dũng Trưởng phòng Nghiên cứu Phân tích
dungnv@vietinbanksc.com.vn

► Đặng Trần Hải Đăng Phó phòng Nghiên cứu Phân tích
dangdth@vietinbanksc.com.vn

► Trịnh Thị Thu Phương thuphuong@vietinbanksc.com.vn
- Tổng hợp thông tin vĩ mô
- Phân tích kỹ thuật
- Nhận định, bình luận thị trường

► Nguyễn Thu Hằng hangntt@vietinbanksc.com.vn ► Vũ Ánh Nguyệt nguyetva@vietinbanksc.com.vn
- Ngân hàng - Cao su
- Dược phẩm - Thủy sản
- Phân bón - Dệt may
- Nước giải khát - Mía đường

► Lê Duy Hưng hungld@vietinbanksc.com.vn ► Nguyễn Quang Nghĩa nghianq@vietinbanksc.com.vn
- Bất động sản - Dầu khí
- Thép - Phân bón
- Xây dựng

Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán 
chứng khoán cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu 
cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến 
tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải 
chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. VietinBankSc tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ 
thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này.
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Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của VietinBankSc. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp 
nào mà không có sự đồng ý của VietinBankSc đều trái luật.

Bản quyền thuộc VietinBankSc, 2013. Vui lòng trích nguồn khi sử dụng các thông tin trong bản báo cáo này.

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được VietinBankSc thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi 
không đảm bảo rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị 
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào 
của người phân tích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản báo cáo này.
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